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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 11                                   Từ ngày:17/11/2025 - Đến ngày:21/11/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

17/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 31 HĐTN 

Tham gia hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11 CĐ: Văn nghệ về chủ đề "Thầy 

cô và mái trường". 

 

2 101 T.Việt Chữ A và những người bạn Máy tính, TV 

3  ĐSTV Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

4 102 T.Việt Chữ A và những người bạn Máy tính, TV 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 51 Toán Luyện tập (T2/4) Bảng phụ 

2 11 Đạo đức Quý trọng thời gian (Tiết 1/2)  

3 21 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 2/3) Máy tính, ảnh 

3 

18/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 103 T.Việt Nói và nghe: Niềm vui của em Máy tính, TV 

2  Thể dục Động tác lưng bụng và động tác toàn thân  

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 52 Toán Luyện tập (T3/4) Máy tính, TV 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 104 T.Việt Viết: Chữ hoa I, K MT, TV, chữ mẫu 

2 32 HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Có bạn thật vui.  

3   
  

4 

19/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 53 Toán Luyện tập (T4/4) Bảng phụ 

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 105 T.Việt Đọc: Nhím nâu kết bạn Máy tính, TV 

4 106 T.Việt Đọc: Nhím nâu kết bạn Máy tính, TV 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Â.nhạc Ôn tập đọc nhạc Bài số 2. Nghe nhạc: Vui đến trường  

2  Mĩ thuật Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp  

3     

5 

20/11 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 107 T.Việt MÍT TINH 20/11 

2 54 Toán 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 108 
T.Việt Viết: N-V: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt: g/gh, 

iu/ưu, iên/iêng 

Máy tính, TV, 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Bài 4 : Động tác nhảy và động tác điều hòa  

2 22 TNXH Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 3/3) Máy tính, TV 

3  
Rèn kĩ năng T.Việt : Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt 

động; Câu nêu hoạt động 

MT, TV, B/phụ 

6 

21/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  

TC ÂN1 -Vận dụng sáng tạo:Ôn bài đọc nhạc số 2 

-Nghe nhạc bài :Vui đến trường 

 

3 109 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi Máy tính, TV 

4 54+55 Toán Luyện tập (Tiết 1+ 2/2)  Máy tính, TV 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 110 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  TCTD Ôn dẫn bóng di chuyển, dẫn bóng đổi hướng.  

3 33 
HĐTN SHL/SHS: SH theo CĐ   Có bạn thật vui.  . Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Hoa thi đua 

 

   Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

 

                        Việt Hưng, ngày 12  tháng 11 năm 2025 
                              Người kiểm tra                                                                                              Khối trưởng 
                                                                                        



  
 TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 2 
TUẦN HỌC THỨ 12                                   Từ ngày: 24/11/2025 - Đến ngày: 28/11/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

24/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 16 HĐTN 

T T Luật trẻ em. CĐ: Tìm hiểu về quyền và bổn 

phận trẻ em; Tự phục vụ bản thân Văn nghệ 

 

2 111 T.Việt Đọc: Thả diều( Tiết 1) Máy tính 

3  ĐSTV Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô  

4 112 T.Việt Đọc: Thả diều( Tiết 2) Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 56 Toán 

Toán: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số 

có một chữ số (Tiết 1/4) 

Bảng phụ 

6 12 
Đạo đức Quý trọng thời gian (Tiết 2/2) LG: B ác Hồ và 

những BH cuộc sống. Bài 2 
 

7 23 
TNXH Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 1/2). Lồng ghép: 

Dạy GD KNCDS:  

Máy tính 

3 

25/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 93 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn Máy tính, tranh 

2  GDTC Động tác nhảy và động tác điều hòa  

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 57 Toán Luyện tập (Tiết 2/4) Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 94 T.Việt Viết: Chữ hoa L Máy tính, chữ mẫu 

6 35 
HĐTN SH theo CĐ Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn. 

 Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. 

 

7     

4 

26/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 58 Toán Luyện tập (Tiết 3/4) Máy tính, Bphụ 

2  SN (T)   

3 115 T.Việt Đọc: Tớ là lê-gô Máy tính 

4 116 T.Việt Đọc: Tớ là lê-gô Máy tính 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  Â.nhạc Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng- Sáng tạo  

6  Mĩ thuật Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2/2)  

7     

5 

27/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 117 

T.Việt Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu 

đặc điểm 

Mchiếu,Bảng phụ 

2 59 Toán Luyện tập (Tiết 4/4) Bảng phụ 

3  TA LG Tiếng Anh liên kết  

4 118 
T.Việt Viết: N-V: Đồ chơi yêu thích. Phân biệt: ng/ngh, 

ch/tr, uôn/uông 

Máy tính, 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5  GDTC KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ 2  

6 24 TNXH Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 2/2) Máy tính 

7  Rèn kĩ năng Ôn tập Toán+ Tiếng Việt Máy tính 

6 

28/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  

TC ÂN1 -Ôn luyện và biểu diễn bài hát: Học sinh lớp 2 

chăm ngoan. -Vận dụng sáng tạo 

 

3 119 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi Máy tính 

4 60 
Toán Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai 

chữ số (Tiết 1/5) 

Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5 120 TV(ĐMR) Đọc mở rộng Máy tính 

6  TD-TC Trò chơi vận dụng dẫn bóng + ném rổ đơn giản.  

7 36 

HĐTN SSHL/SHS: SH theo CĐ Tìm sự trợ giúp để giữ 

gìn tình bạn.  SHL: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới 

(T3/3) 

Hoa thi đua 

 

 

 

  Số lượt sử dụng đồ dùng: 19  lượt 

             Việt Hưng, ngày 12  tháng 11 năm 2025 
                                     Người kiểm tra                                                                      Khối trưởng 



 
    Người kiểm tra                                                                                 Giáo viên 2A2 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                            

                       

                                                                                     

 


